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UBND HUYỆN TỨ KỲ
BCĐ PHÒNG CHỐNG

DỊCH BỆNH COVID-19

Số:         /KH-BCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tứ Kỳ, ngày      tháng 7 năm 2021

KẾ HOẠCH
Tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19 (Vero Cell), Inactivated

do Trung Quốc viện trợ

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

- Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy 
định về hoạt động tiêm chủng;

- Nghị quyết số 21/2021/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về việc 
mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19;

- Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 01/01/2018 của Bộ Y tế Quy định 
chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của 
Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng;

- Quyết Định 1734/BYT-DP ngày 17/3/2021 của Bộ Y tế Hướng dẫn tổ 
chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19;

- Quyết định số 1464/QĐ-BYT ngày 05/3/2021 của Bộ Y tế về việc Ban 
hành hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin COVID-19;

- Quyết định số 1467/QĐ-BYT ngày 05/3/2021 của Bộ Y tế về việc Phê 
duyệt Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022;

- Quyết định số 3445/QĐ-BYT ngày 15/7/2021 của Bộ Y tế Hướng dẫn 
sửa đổi bổ sung hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin 
phòng COVID-19;

- Quyết định số 3326/QĐ-BYT ngày 6/7/2021 của Bộ Y tế về việc điều 
chỉnh phân bổ vắc xin phòng chống COVID-19 đợt 6;

- Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế về việc Phê 
duyệt Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-
2022;

- Kế hoạch số 1019/KH-BYT ngày 09/7/2021 của Bộ Y tế về việc triển 
khai công tác an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19;

- Kế hoạch số 2156/KH-BCĐ ngày 17/7/2021 của Ban Chỉ đạo phòng 
chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương về việc Tiêm vắc xin phòng bệnh 
COVID-19 (Vero Cell), Inactivated do Trung Quốc viện trợ;
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Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện Tứ Kỳ xây dựng 
Kế hoạch tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19 (Vero Cell), Inactivated do 
Trung Quốc viện trợ như sau:

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Tổ chức tiếp nhận, triển khai tiêm vắc xin COVID-19 (Vero Cell), 

Inactivated do Trung Quốc viện trợ (sau đây gọi tắt là vắc xin Vero Cell), được 
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương phân bổ đúng đối 
tượng, đúng tiến độ và đảm bảo an toàn tiêm chủng.

2. Yêu cầu
- Bố trí điểm tiêm, tổ chức buổi tiêm vắc xin COVID-19 tuyệt đối an toàn, 

đảm bảo các quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo hướng dẫn hiện 
hành.

- Nhân viên y tế thực hiện nhiệm vụ tiêm vắc xin phòng COVID-19 phải 
có đủ chứng chỉ, trình độ chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ được phân công.

- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện nghiêm túc 
phối hợp trong quá trình triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19.

III. NỘI DUNG
1. Đối tượng, thời gian, địa điểm tổ chức tiêm
1.1. Đối tượng tiêm
- Tiêm mũi 1: Công dân Trung Quốc từ 18 tuổi trở lên sống và làm việc 

trên địa bàn huyện Tứ Kỳ  theo danh sách Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam 
cung cấp và chưa từng tiêm bất cứ loại vắc xin phòng COVID-19 nào.

 - Tiêm mũi 2: Người đã được tiêm mũi 1 vắc xin Vero Cell, từ 21 đến 28 
ngày (không bị phản ứng nặng sau tiêm chủng lần trước). 

Lưu ý: Những trường hợp KHÔNG tiêm vắc xin Vero Cell, gồm: 
- Người có chống chỉ định tiêm vắc xin Vero Cell theo khuyến cáo của 

nhà sản xuất. 
- Người có phản ứng nặng ở lần tiêm mũi 1 vắc xin Vero Cell. 
- Những trường hợp đã tiêm mũi 1 các loại vắc xin khác.
1.2. Thời gian tiêm
Dự kiến mỗi đợt tổ chức tiêm trong 2 ngày, buổi sáng từ 7h30 – 11h00, 

buổi chiều từ 13h30 đến 16h30, cụ thể:
- Mũi 1: Ngày 23 và 24/7/2021.
- Mũi 2: Ngày 20 và 21/8/2021.
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Số lượng người tiêm vắc xin Vero Cell: dự kiến 262 người (theo số lượng 
do Đại sứ quán Trung Quốc cung cấp).

(Danh sách, số lượng cụ thể trong Phụ lục 1 kèm theo Kế hoạch này)
Tại mỗi điểm tiêm chủng, thực hiện tiêm tối đa không quá 100 người/ 

buổi tiêm.
1.3. Địa điểm tiêm
Trung tâm Y tế huyện Tứ Kỳ (Cơ sở 1).
2. Hình thức tổ chức thực hiện 
2.1. Tiếp nhận, bảo quản, cấp phát vắc xin, vật tư tiêm chủng
- Việc tiếp nhận, bảo quản vắc xin, vật tư tiêm chủng thực hiện theo đúng 

các quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ 
Quy định về hoạt động tiêm chủng; Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 
12/11/2018 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 
104/2016/NĐ-CP ngày1/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm 
chủng.

- Sử dụng trang thiết bị, vật tư trong tiêm chủng mở rộng thường xuyên để 
tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển vắc xin COVID-19 tại tất cả các tuyến. Việc vận 
chuyển vắc xin phải được thực hiện bởi cán bộ được đào tạo hướng dẫn bảo quản 
vắc xin. Trong quá trình vận chuyển bảo quản vắc xin phải có thiết bị theo dõi nhiệt 
độ. Việc vận chuyển vắc xin đến điểm tiêm chủng thực hiện như sau:

+ Trung tâm Y tế huyện, nhận vắc xin, vật tư tiêm chủng tại Trung tâm 
Kiểm soát bệnh tật tỉnh ngày 22/7/2021.

+ Trung tâm Y tế huyện xuất vắc xin, vật tư tiêm chủng cho điểm tiêm 
chủng vào buổi sáng các ngày tiêm chủng và nhận vắc xin không sử dụng hết 
vào cuối ngày (việc giao nhận và tiêm vắc xin thực hiện trong ngày). Sau đợt 
tiêm mũi 1, các đơn vị tuyệt đối tuân thủ quy trình bảo quản vắc xin Vero Cell 
theo khuyến cáo của nhà sản xuất để sử dụng cho đợt tiêm mũi 2.

2.2. Tổ chức tiêm chủng
- Công tác tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 phải thực hiện nghiêm 

túc theo các quy định tại Nghị định 104/2016/NĐ-CP; Thông tư số 34/2018/TT-
BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Nghị định 
số 104/2016/NĐ-CP ngày1/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm 
chủng; Công văn số 1734/BYT-DP ngày 17/3/2021 của Bộ Y tế Hướng dẫn tổ 
chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và Công văn 4198/BYT-KCB 
ngày 22/5/2021 của Bộ Y tế về việc triển khai công tác an toàn tiêm chủng vắc 
xin phòng COVID-19.

- Công tác khám sàng lọc trước tiêm: Thực hiện theo Quyết định số 
2995/QĐ-BYT ngày 18/6/2021 của Bộ Y tế Hướng dẫn khám sàng lọc trước 
tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; Quyết định 3445/QĐ-BYT ngày 
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15/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn 
tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và theo mẫu 
Phiếu sàng lọc trong Phụ lục 3 kèm theo Kế hoạch này.

- Đảm bảo an toàn tiêm chủng: Thực hiện an toàn tiêm chủng theo quy 
định tại công văn số 5488/BYT-KCB ngày 09/7/2021 của Bộ Y tế Hướng dẫn 
đảm bảo an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, đồng thời chủ động triển 
khai các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo an toàn tiêm chủng.

- Liều lượng tiêm 0.5ml, tiêm bắp, lịch tiêm gồm 2 mũi, mũi thứ 2 cách 
mũi thứ nhất 3 đến 4 tuần.

3. Nhân lực tham gia tiêm chủng
Tại mỗi điểm tiêm chủng, cần bố trí cán bộ y tế và người phiên dịch đảm 

bảo thực hiện theo các bàn tiêm, cụ thể:
- Cán bộ Y tế: 05 người thực hiện nhiệm vụ tiêm chủng và 01 đội cấp cứu 

lưu động (do Trung tâm Y tế huyện bố trí).
- Người phiên dịch: 
Tối thiểu 04 người, mỗi người phụ trách các khu vực tiêm chủng gồm: 

Khu vực đón tiếp 01 người; Khu vực khám phân loại 01 người; Phòng tiêm 
chủng 01 người; Khu vực theo dõi sau tiêm 01 người (do doanh nghiệp có sử 
dụng người Trung Quốc bố trí).

4. Hoạt động giám sát, xử trí phản ứng sau tiêm
- Trung tâm Y tế huyện tổ chức giám sát thường xuyên các hoạt động 

chuyên môn: Phân công nhân viên y tế chịu trách nhiệm theo dõi, xử trí các 
trường hợp phản ứng sau tiêm chủng (nếu có), sẵn sàng các phương tiện cấp cứu 
tại chỗ, thuốc chống phản vệ. Bố trí đội cấp cứu lưu động, phương tiện vận 
chuyển bệnh nhân khi cần thiết.

- Yêu cầu đối tượng tiêm chủng ở lại theo dõi ít nhất 30 phút tại phòng theo 
dõi sau tiêm để phát hiện sớm các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng.

- Mỗi doanh nghiệp có người Trung Quốc tiêm chủng vắc xin phòng 
COVID-19 cử 01 cán bộ y tế làm đầu mối, tiếp tục theo dõi sức khỏe người tiêm 
tại nơi làm việc (hoặc nơi cư trú của người được tiêm) sau thời gian theo dõi 30 
phút tại điểm tiêm. Nếu có bất thường báo cho cơ sở y tế gần nhất hoặc cơ sở y tế 
trực tiếp thực hiện tiêm chủng vắc xin COVID-19.

5. Kiểm tra, giám sát, tổng hợp báo cáo
- Ban chỉ đạo huyện phân công thành viên phụ trách và trực tiếp đi kiểm 

tra, giám sát phương thức triển khai thực hiện trước và trong suốt thời gian tổ 
chức chiến dịch.

- Công tác thông tin, báo cáo:
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Tất cả những người được tiêm chủng phải cập nhật vào sổ theo dõi, phần 
mềm Hồ sơ sức khoẻ và cấp giấy chứng nhận đã tiêm chủng vắc xin COVID-19.

6. Kinh phí
Kinh phí triển khai hoạt động tiêm chủng chi theo phê duyệt dự toán kế 

hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Y tế huyện
- Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tham mưu cho UBND huyện xây dựng 

và triển khai kế hoạch chiến dịch tiêm vắc xin COVID-19 cho công dân người 
Trung Quốc sinh sống và làm việc trên địa bàn huyện.

- Phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội, Liên đoàn lao 
động huyện hoàn thiện thông tin người thuộc đối tượng tiêm theo mẫu tại Phụ lục 2 
kèm theo Kế hoạch này; đôn đốc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có công dân 
người Trung Quốc tham gia tiêm theo đúng thời gian, địa điểm theo kế hoạch.

- Tham mưu cho Ban chỉ đạo huyện thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát 
tại điểm tổ chức triển khai thực hiện tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19 trên 
địa bàn huyện.

- Đôn đốc Đài phát thanh huyện, Trung tâm Văn hóa huyện, Phòng Văn 
hóa huyện tăng cường truyền thông theo các nội dung trong Kế hoạch.

2. Phòng Lao động Thương binh-Xã hội, Liên đoàn lao động huyện
- Phối hợp với Phòng Y tế huyện hoàn thiện thông tin người thuộc đối 

tượng tiêm theo mẫu tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này; đôn đốc các cơ quan, 
đơn vị, doanh nghiệp có công dân người Trung Quốc tham gia tiêm theo đúng thời 
gian, địa điểm theo kế hoạch;

- Phối hợp với các doanh nghiệp có người Trung Quốc, bố trí mỗi doanh 
nghiệp tối thiểu 04 người phiên dịch tại các khu vực tiêm (Khu vực đón tiếp, 
Khu vực khám phân loại, Phòng tiêm chủng và Khu vực theo dõi sau tiêm).

3. Trung tâm Y tế huyện
- Phối hợp với Phòng Y tế huyện tham mưu cho UBND huyện xây dựng và 

triển khai kế hoạch chiến dịch tiêm vắc xin COVID-19 cho cho các công dân người 
Trung Quốc trong phạm vi toàn huyện.

- Dự trù, tiếp nhận và bảo quản, cấp phát đủ vắc xin, vật tư, phương tiện 
tiêm chủng, đáp ứng cho Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin COVID-19 
tại các đơn vị, địa phương trong huyện.

- Xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công tác tiêm vắc 
xin phòng COVID-19, đảm bảo đúng quy định về phòng, chống dịch bệnh 
COVID-19 theo các hướng dẫn hiện hành.
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- Bố trí 01 đội cấp cứu cơ động, trang bị đầy đủ thuốc, phương tiện cấp 
cứu có mặt tại phòng theo dõi sau tiêm của điểm tiêm trong suốt thời gian triển 
khai tiêm; Thực hiện cấp cứu khẩn cấp khi có yêu cầu.

- Xác nhận người đã tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại Phụ luc 4 
kèm theo Kế hoạch này.

4. Phòng Tài chính- Kế hoạch
Tham mưu cho UBND huyện trong việc bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ các 

hoạt động triển khai chiến dịch và hướng dẫn sử dụng, thanh quyết toán kinh phí 
theo các quy định hiện hành.

5. Phòng Văn hóa - Thông tin huyện và Đài Phát thanh huyện
- Hướng dẫn các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, 

đối tượng, chỉ định, chống chỉ định, các phản ứng có thể gặp phải khi tiêm vắc 
xin COVID-19 trước và trong thời gian tổ chức chiến dịch.

- Tăng thời lượng phát thanh, tin bài tuyên truyền về mục tiêu, lợi ích của 
chiến dịch.

- Cử phóng viên tiếp cận và đưa tin kịp thời các hoạt động triển khai tại 
các đơn vị, địa phương trong thời gian triển khai chiến dịch.

6. Công an huyện
Đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm tiêm vắc xin phòng COVID-19.
7. Trung tâm Văn hóa huyện
- Phối hợp với Phòng Văn hóa – Thông tin huyện, Đài phát thanh huyện 

tăng cường tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, đối tượng, chỉ định, chống chỉ định, 
các phản ứng có thể gặp phải khi tiêm vắc xin COVID-19 trước và trong thời 
gian tổ chức chiến dịch;

- Bố trí pano, các biển chỉ dẫn tại điểm tiêm chủng của tuyến huyện;
8. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện có người 

Trung Quốc làm việc và sinh sống
- Phối hợp chặt chẽ với BCĐ huyện trong quá trình triển khai tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 cho công dân Trung Quốc làm việc tại cơ quan, đơn vị, doanh 
nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý.

- Lập danh sách đối tượng tiêm chủng theo đúng danh sách, số lượng do 
Đại sứ quán Trung Quốc cung cấp gửi về Trung tâm Y tế huyện trước 17h ngày 
21/7/2021, sđt: 0982.842.174; bố trí người phiên dịch, người làm đầu mối theo 
dõi sau tiêm.

- Chỉ đạo các phòng ban, bộ phận liên quan phối hợp Trung tâm Y tế 
huyện thống nhất lịch tiêm cụ thể theo thời gian được qui định trong Kế hoạch 
này để Trung tâm Y tế huyện điều tiết lịch tiêm đảm bảo an toàn tiêm chủng và 
đúng quy định phòng chống dịch; chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác để triển 
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khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho công dân Trung Quốc đảm bảo an toàn, 
hiệu quả, đúng đối tượng.

- Bố trí thời gian nghỉ ngơi hợp lý cho người lao động sau khi được tiêm 
vắc xin Vero Cell (tối thiểu 01 ngày).

- Thông báo cho các đối tượng đi tiêm chủng đến đúng thời gian và địa 
điểm trên.

- Yêu cầu người đến điểm tiêm phải thực hiện nghiêm túc công tác phòng 
chống dịch, thực hiện tốt 5K (khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, 
khai báo y tế).

Trên đây là Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin COVID-19 Vero Cell, 
Inactivated do Trung Quốc viện trợ tại huyện Tứ Kỳ, Ban Chỉ đạo phòng chống 
dịch bệnh COVID-19 huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nghiêm 
túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị 
các đơn vị liên hệ trực tiếp Trung tâm Y tế huyện Tứ Kỳ (Số điện thoại: 
0973255789) hoặc Phòng Y tế huyện (Số điện thoại: 0975.462.578  để được 
hướng dẫn cụ thể./.

Nơi nhận:
- Sở Y tế (để báo cáo);
- Ban thường vụ huyện ủy (để báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể liên quan;
- Các DN có lao động người Trung Quốc ;
- UBND các xã, thị trấn ;
- Lưu:VT.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Dương Hà Hải
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